                                  ĐÁP ÁN TOÁN – KHỐI 2

I. Phần trắc nghiệm: 
                     Khoanh vào đáp án đúng:
        Câu 1: Tích của 3 và 2 là:
A. 5                       B.6                        C. 7                       D.8
        Câu 2: 5 x 3 được viết thành tổng là:
A. 5 + 3                 B. 3 + 5                C. 5 + 5 + 5           D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3
       Câu 3: 4 kg x 7 =
A. 11 kg                B. 28                    C. 28 kg                 D. 27 kg
      Câu 4: 3 x 2 + 15 =
A.20                      B. 21                    C. 22                      D. 23
      *Câu 5: Bạn Nam cho 3 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cái kẹo?
A. 15 cái kẹo             B. 10 cái kẹo                  C. 16 cái kẹo                 D. 17 cái kẹo
    
    *Câu 6: 2 x 3 + 2 được viết thành phép nhân là:
A. 2 + 3                     B. 2x3                             C. 2 x 4                            D. 2 x 5

 II. Phần tự luận:
     Câu 1: Ghi kết quả tính

3 x 8 =  24                   4 x 6 =  24                   5 x 7 =  35                   3 x 5 = 15

2 x 9 =  18                   5 x 4 =  20                   3 x 6 = 18                   4 x 10 = 40

Câu 2: Tính:

a) 3 x 6 + 12 = 18+ 12    b) 4 x 7 + 38 = 28+38             c) 3 x 8 – 24 = 24 - 24
                     = 30                                 = 66                                         = 0
 
Câu 3: Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?
                                                       Giải
Số bạn lớp 2 A có là :
           9  x  4  = 36 ( bạn)
                      Đáp số :  36 bạn

Tìm x:
a) 72 – x = 24                                            b) x – 18 = 57                
            x = 72 -24                                                  x  = 57 + 18         
            x =     58                                                     x  =      75  
   
 c) x + 29 = 64                                           d) 17 + x = 34              
             x    = 64 -29                                                  = 34 - 17
             x   =    35                                                       =    17

14. Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 2 cm  và 34 cm.
                                                   Giải
Độ dài đường gấp khúc dài là :
2 + 34 = 36 ( cm)
      Đáp số : 36 cm

*9.  Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong can có 2 chục lít nước.
                                                   Giải
                                               2 chục = 20
[bookmark: _GoBack]Số lít nước cần đổ thêm vào là :
                                                20 – 17 = 3 ( lít )
                                                      Đáp số :  3 lít


*11. Số hạng thứ nhất là 7, tổng của hai số hạng là 70. Vậy số hạng thứ hai là bao nhiêu?
                                                    Giải
                                             Số hạng thứ 2 là :
                                                   70 – 7 =   63
Đáp số : 63



